
Phụ lục IV
DANH MỤC TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA  LIÊN THÔNG 
THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế  một cửa liên thông
 thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh)

Cơ quan, 
đơn vị liên 

thông

Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)

Tổng 
thời 
gian 
giải 

quyết 
TTHC

Ghi chú
STT Mã số 

TTHC Tên TTHC

Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, đơn 
vị có liên quan 

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I TTHC CẤP TỈNH

1
2.000286.00

0.00.00.
H47

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 
trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Xã - Huyện - 
Sở LĐ -
TB&XH 

17 10 07 34

II TTHC CẤP HUYỆN
1 1.001776.00

0.00.00.
H47

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Xã - Huyện 

12 10 22

2

1.001758.00
0.00.00.

H47

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi 
đối tượng thay đổi nơi cư trú trong 
cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh

Xã - Huyện 

03 03 06

3

1.001753.00
0.00.00.

H47

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi  dưỡng  
hàng  tháng  khi  đối tượng thay đổi nơi 
cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh,

Xã - Huyện

03 05 08



2

Cơ quan, 
đơn vị liên 

thông

Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)

Tổng 
thời 
gian 
giải 

quyết 
TTHC

Ghi chú
STT Mã số 

TTHC Tên TTHC

Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, đơn 
vị có liên quan 

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 1.001731.00

0.00.00.
H47

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 
bảo trợ xã hội

Xã - Huyện
02 03 05

5 1.001739.00
0.00.00.

H47

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 
cần bảo vệ khẩn cấp

Xã - Huyện
02 03 05

6 2.000286.00
0.00.00.

H47

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở 
trợ giúp xã hội cấp huyện

Xã - Huyện
17 10 27

7

2.000744.00
0.00.00.

H47

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi 
phí mai táng

Xã - Huyện

03 03

03 ngày làm 
việc sau khi 
nhận được 

văn bản của 
Chủ tịch 

UBND cấp 
xã, Chủ tịch 

UBND 
huyện xem 
xét Quyết 

định 
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